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TT Mã SV Họ và tên Ng/Sinh Chuyên ngành GVHD GHI CHÚ

1 4354010011 Võ Thị Lan Anh 22/03/2002 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 TS. Kiều Thị Hường

2 4354010136 Võ Diễm Hằng 12/01/2001 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 TS. Kiều Thị Hường

3 4354010183 Huỳnh Thị Thanh Hương 23/09/2002 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 TS. Kiều Thị Hường

4 4354010262 Nguyễn Hùng Lên 08/08/2002 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 TS. Kiều Thị Hường

5 4354010448 Ngô Huỳnh Hoàng Ny 26/07/2002 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 TS. Kiều Thị Hường

6 4354010459 Nguyễn Văn Phôn 24/09/2002 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 TS. Nguyễn Thị Hạnh

7 4354010526 Trương Hà Như Quỳnh 29/01/2002 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc

8 4354010713 Nguyễn Thị Thuỳ Trinh 27/10/2002 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 TS. Phan Thị Quốc Hương

9 4354010790 Nguyễn Quang Vinh 22/11/2002 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 ThS. Nguyễn Tiến Dũng

10 4354010851 Nguyễn Thị Phương Huyền 30/09/2002 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 ThS. Nguyễn Tiến Dũng

11 4354010892 Bùi Lưu Hoài Trinh 11/11/2002 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 ThS. Nguyễn Tiến Dũng

12 4354010914 Đặng Thị Vi Vi 27/08/2002 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 TS. Nguyễn Thị Kim Ánh

13 4354011081 Bùi Thị Kiều Diễm 16/08/2002 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 TS. Nguyễn Thị Kim Ánh

14 4354011285 Vi Thị Hồng 10/02/2002 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 TS. Phạm Thị Hường

15 4354011502 Huỳnh Ngọc Phước 06/03/2002 LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 43 TS. Phạm Thị Hường

1 4354050044 Đặng Xuân Hào 27/02/2002 NGÂN HÀNG VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ 43 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh

2 4354050059 Phùng Phan Thái Hữu 20/11/2002 NGÂN HÀNG VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ 43 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh

3 4354050146 Mai Văn Quang 17/09/1994 NGÂN HÀNG VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ 43 PGS.TS. Phạm Thị Bích Duyên

4 4354050170 Nguyễn Lê Thanh Thảo 12/07/2002 NGÂN HÀNG VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ 43 ThS. Đặng Nguyên Bảo

5 4354050203 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 19/09/2000 NGÂN HÀNG VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ 43 ThS. Đặng Nguyên Bảo

6 4354050353 Lê Ngọc Thuý Tuyên 08/09/2002 NGÂN HÀNG VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ 43 ThS. Đặng Nguyên Bảo

7 4354050371 Nguyễn Thị Diễm 29/09/2002 NGÂN HÀNG VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ 43 TS. Trịnh Thị Thuý Hồng
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8 4354050379 Bùi Thị Mỹ Kiều 20/10/2002 NGÂN HÀNG VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ 43 TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

9 4354050388 Võ Thị Trà My 16/09/2002 NGÂN HÀNG VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ 43 TS. Lê Việt An

10 4354050389 Hồ Thị Cẩm Ngân 07/09/2002 NGÂN HÀNG VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ 43 TS. Lê Việt An

11 4354050391 Lê Thị Minh Ngân 10/09/2002 NGÂN HÀNG VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ 43 TS. Phan Trọng Nghĩa

12 4354050399 Nguyễn Thị Ý Nhiên 06/04/2002 NGÂN HÀNG VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ 43 TS. Phan Trọng Nghĩa

13 4354050435 Huỳnh Thị Tường Vi 21/11/2002 NGÂN HÀNG VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ 43 TS. Phan Thị Quốc Hương

14 4354050448 Trần Thị Ngọc Hằng 03/03/2002 NGÂN HÀNG VÀ KINH DOANH TIỀN TỆ 43 TS. Phan Thị Quốc Hương

1 4354060041 Trương Mỹ Dung 22/08/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43A TS. Trần Thanh Phong

2 4354060151 Trần Nguyễn Kỳ Duyên 21/10/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43A TS. Trần Thanh Phong

3 4354060213 Trần Thanh Ngân 01/05/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43A TS. Trần Thanh Phong

4 4354060332 Cao Phương Thanh 26/10/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43A TS. Trần Thanh Phong

5 4354060405 Lê Thị Thu Trâm 02/09/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43A TS. Trần Thanh Phong

6 4354060425 Trần Thị Kiều Trinh 10/11/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43A TS. Trần Thanh Phong

7 4354060458 Lê Cẩm Vân 20/04/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43A TS. Nguyễn Thị Hạnh

8 4354060539 Trần Thị Kim Diệu 30/06/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43A TS. Nguyễn Thị Hạnh

9 4354060541 Phan Vũ Hạnh Duyên 15/05/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43A TS. Nguyễn Chí Tranh

10 4354060585 Huỳnh Bích Ngọc 04/09/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43A TS. Nguyễn Chí Tranh

11 4354060730 Lâm Minh Trung 02/01/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43A TS. Nguyễn Chí Tranh

1 4354060011 Lê Thị Hồng Ngọc Ánh 06/05/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43B ThS. Nguyễn Bá Phước

2 4354060057 Nguyễn Võ Thuý Hạ 23/06/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43B ThS. Nguyễn Bá Phước

3 4354060192 Huỳnh Thị Như Mơ 15/05/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43B ThS. Nguyễn Bá Phước

4 4354060284 Phùng Thị Mỹ Phượng 08/05/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43B ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh

5 4354060310 Vũ Thị Trúc Quỳnh 21/05/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43B ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh

6 4354060339 Lưu Thị Thanh Thảo 03/01/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43B ThS. Nguyễn Hoàng Thịnh

7 4354060383 Lâm Thị Hồng Thuỷ 15/04/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43B TS. Lê Việt An

8 4354060409 Huỳnh Thị Lệ Trang 28/09/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43B TS. Lê Việt An

9 4354060496 Nguyễn Hà Minh Tâm 10/07/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43B TS. Lê Việt An
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10 4354060597 Lê Hưng Đô 25/05/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43B TS. Đặng Hồng Vương

11 4354060619 Trần Thu Hoà 16/06/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43B TS. Đặng Hồng Vương

12 4354060661 Hoàng Mỹ Linh 22/08/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43B TS. Phạm Thị Thuý Hằng

13 4354060725 Nguyễn Hữu Đắt 29/01/2002 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 43B TS. Phạm Thị Thuý Hằng

1 4354010041 Lê Thị Chi 03/08/2002 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 43 TS. Nguyễn Hữu Trúc

2 4354010065 Lê Thị Hồng Diệu 27/02/2002 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 43 TS. Nguyễn Hữu Trúc

3 4354010383 Trần Thị Ngọc Bích 26/01/2002 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 43 TS. Nguyễn Hữu Trúc

4 4354010554 Nguyễn Lê Hoàng Tân 27/10/2001 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 43 TS. Nguyễn Hữu Trúc

5 4354010789 Bùi Thị Cẩm Vinh 02/02/2002 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 43 TS. Nguyễn Hữu Trúc

6 4354010888 Nguyễn Thị Tính 24/03/2002 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 43 TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

7 4354011108 Lê Thuỷ Tiên 15/07/2002 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 43 TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

8 4354011182 Đặng Thị Kiều Trinh 10/06/2002 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 43 TS. Trịnh Thị Thuý Hồng

9 4354011186 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 16/11/2002 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 43 PGS.TS. Phạm Thị Bích Duyên

10 4354011322 Nguyễn Thị Lượng 22/09/2002 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 43 PGS.TS. Phạm Thị Bích Duyên

1 4354010015 Cao Đoàn Bé Ba 02/02/2002 QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 43 TS. Phan Thị Quốc Hương

2 4354010016 Hồ Sĩ Bách 12/06/2002 QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 43 ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc

3 4354010218 Phan Ngọc Khải 20/04/2001 QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 43 TS. Phan Thị Quốc Hương

4 4354010602 Võ Thị Mỹ Nương 02/01/2002 QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 43 PGS.TS. Phạm Thị Bích Duyên

5 4354010614 Đặng Thị Thu 10/12/2002 QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 43 PGS.TS. Phạm Thị Bích Duyên

6 4354010743 Đặng Minh Tú 20/06/2002 QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 43 TS. Nguyễn Hà Thanh Thảo

7 4354010878 Nguyễn Ngọc Minh Thảo 07/08/2002 QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 43 TS. Trần Thị Diệu Hường

8 4354011197 Ngô Thị Thanh Hường 11/04/2002 QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 43 TS. Trần Thị Diệu Hường

9 4354011362 Tạ Ngọc Oanh 01/01/2002 QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 43 TS. Trần Thị Diệu Hường

10 4354011404 Lê Thị Minh Thư 05/04/2002 QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 43 PGS.TS. Phạm Thị Bích Duyên

11 4354011462 Trần Cẩm Tài 18/01/2001 QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 43 PGS.TS. Phạm Thị Bích Duyên

1 4354070241 Lê Thị Mỹ Linh 02/05/2002 Quản trị khách sạn 43A ThS. Phạm Ngọc Ánh

2 4354070258 Nguyễn Thị Cẩm Lụa 10/01/2002 Quản trị khách sạn 43A ThS. Phạm Ngọc Ánh
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3 4354070588 Trần Thị Thuỳ Trang 25/12/2002 Quản trị khách sạn 43A ThS. Phạm Ngọc Ánh

4 4354070655 Huỳnh Dạ Ái Vy 14/01/2002 Quản trị khách sạn 43A TS. Nguyễn Chí Tranh

5 4354070736 Nguyễn Thị Ý 17/12/2002 Quản trị khách sạn 43A TS. Nguyễn Chí Tranh

6 4354070738 Trần Thị Thu Thiên 01/02/2002 Quản trị khách sạn 43A TS. Nguyễn Chí Tranh

1 4354070255 Mai Thị Kim Loan 09/10/2002 Quản trị khách sạn 43B ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu

2 4354070305 Phạm Quỳnh Nga 29/04/2002 Quản trị khách sạn 43B ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu

3 4354070553 Phan Lê Hữu Tín 03/08/2002 Quản trị khách sạn 43B ThS. Nguyễn Thị Bích Liễu

4 4354070677 Hà Thị Như Ý 28/04/2002 Quản trị khách sạn 43B ThS. Phạm Thị Thuỳ Duyên

5 4354070706 Nguyễn Hương Ly 21/04/2002 Quản trị khách sạn 43B ThS. Phạm Thị Thuỳ Duyên

6 4354070712 Nguyễn Lê Thảo Nhi 30/11/2002 Quản trị khách sạn 43B ThS. Phạm Thị Thuỳ Duyên

1 4354070076 Nguyễn Nữ Duyên 12/02/2002 Quản trị khách sạn 43C ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Nhã

2 4354070327 Nguyễn Lê Bích Ngọc 12/03/2002 Quản trị khách sạn 43C ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Nhã

3 4354070330 Trần Thị Bích Ngọc 05/04/2002 Quản trị khách sạn 43C ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Nhã

4 4354070379 Lê Nguyễn Thị Kiều Oanh 04/11/2002 Quản trị khách sạn 43C TS. Đặng Thị Thanh Loan

5 4354070426 Hồ Thị Như Quỳnh 15/11/2002 Quản trị khách sạn 43C TS. Đặng Thị Thanh Loan

6 4354070427 Lê Nguyễn Trúc Quỳnh 03/09/2002 Quản trị khách sạn 43C TS. Đặng Thị Thanh Loan

7 4354070504 Nguyễn Thị Xuân Thu 23/08/2000 Quản trị khách sạn 43C TS. Lê Dzu Nhật

8 4354070520 Đỗ Thị Hoài Thương 01/05/2002 Quản trị khách sạn 43C TS. Lê Dzu Nhật

9 4354070708 Nguyễn Thị Đức Ngân 06/12/2002 Quản trị khách sạn 43C TS. Lê Dzu Nhật

1 4354070094 Nguyễn Thị Hà 02/02/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Nguyễn Hoàng Phong

2 4354070165 Nguyễn Thị Linh Huệ 13/04/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Nguyễn Hoàng Phong

3 4354070393 Lê Thuý Phương 12/08/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Nguyễn Hoàng Phong

4 4354070552 Phan Kim Tiến 20/02/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Nguyễn Hoàng Phong

5 4354070746 Nguyễn Anh Hưng 26/07/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Nguyễn Hoàng Phong

6 4354070812 Nguyễn Thị Nhung 12/11/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Nguyễn Hoàng Phong

7 4354070813 Trần Thị Thanh Nhung 22/01/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Vũ Thị Nữ

8 4354070829 Trần Thị Huỳnh Trâm 04/02/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Vũ Thị Nữ
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9 4354070844 Thái Huỳnh Hoài Giang 08/10/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Vũ Thị Nữ

10 4354070885 Dương Thị Ái Vy 30/09/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Vũ Thị Nữ

11 4354070895 Lưu Thị Kiều Anh 01/01/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Vũ Thị Nữ

12 4354070979 Đỗ Thị Mỹ Duyên 05/05/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Phạm Thị Thuý Hằng

13 4354070980 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên 10/01/2002 Quản trị khách sạn 43D PGS.TS. Phạm Thị Bích Duyên

14 4354071012 Nguyễn Thị Tuyết Kiều 10/10/2002 Quản trị khách sạn 43D PGS.TS. Phạm Thị Bích Duyên

15 4354071020 Nguyễn Thảo Linh 19/04/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Phạm Thị Hường

16 4354071093 Võ Thị Thiện 07/08/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Phạm Thị Hường

17 4354071099 Nguyễn Thị Quỳnh Thư 07/11/2002 Quản trị khách sạn 43D TS. Phạm Thị Hường

1 4354010141 Đinh Thị Hảo 12/09/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 TS. Lê Dzu Nhật

2 4354010258 Đỗ Thị Mỹ Lệ 07/04/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 TS. Lê Dzu Nhật

3 4354010445 Nguyễn Thị Mỹ Nương 09/09/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 TS. Lê Dzu Nhật

4 4354010558 Võ Đức Thái 26/02/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 TS. Đặng Thị Thanh Loan

5 4354010662 Nguyễn Thị Thanh Tình 10/04/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 TS. Đặng Thị Thanh Loan

6 4354010917 Phạm Di Vương 30/05/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 TS. Đặng Thị Thanh Loan

7 4354010918 Lê Thanh Nghị 22/01/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 TS. Nguyễn Hà Thanh Thảo

8 4354011110 Hoàng Thị Bích Vân 31/10/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 TS. Nguyễn Hà Thanh Thảo

9 4354011129 Phạm Thị Mai Thuỳ 17/06/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 TS. Nguyễn Hà Thanh Thảo

10 4354011130 Hán Thị Hoa 08/03/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 PGS.TS. Phạm Thị Bích Duyên

11 4354011367 Ung Thanh Phú 01/03/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 TS. Nguyễn Hà Thanh Thảo

12 4354011386 Phan Thị Thanh Tâm 12/12/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 TS. Phan Trọng Nghĩa

13 4354011405 Lê Thị Minh Thư 11/05/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 TS. Phan Trọng Nghĩa

14 4354011459 Võ Thị Như Ý 03/12/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 TS. Phan Trọng Nghĩa

15 4354019000 Nguyễn Lê Xuân Thảo 07/12/2002 QUẢN TRỊ MARKETING 43 TS. Phan Trọng Nghĩa

1 4354050080 Lê Thị Thuý Kiều 24/06/2001 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 43 ThS. Bùi Thị Thu Ngân

2 4354050268 Đoàn Thị Bích Duyên 13/10/2001 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 43 ThS. Bùi Thị Thu Ngân

3 4354050270 Trần Thanh Nhật 30/10/2002 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 43 ThS. Bùi Thị Thu Ngân
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4 4354050367 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 28/04/2002 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 43 PGS.TS. Phạm Thị Bích Duyên

5 4354050387 Nguyễn Thị Trà My 01/12/2002 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 43 ThS. Phạm Thị Kiều Khanh

6 4354050433 Nguyễn Thị Xuân Thạnh 03/08/2002 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 43 TS. Trần Thị Diệu Hường

7 4354050451 Võ Thị Trúc Ly 25/11/2002 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 43 TS. Trần Thị Diệu Hường

1 4354010207 Phạm Huỳnh Thị Mỹ Huyền 10/09/2002 Thương mại quốc tế 43 TS. Trần Thị Thanh Diệu

2 4354010288 Huỳnh Tiến Lộc 11/06/2002 Thương mại quốc tế 43 TS. Trần Thị Thanh Diệu

3 4354010913 Huỳnh Tấn Thịnh 03/08/2002 Thương mại quốc tế 43 TS. Trần Thị Thanh Diệu

4 4354010916 Nguyễn Nhật Hoàng Thanh 28/04/2000 Thương mại quốc tế 43 TS. Trần Thị Thanh Diệu

5 4354011058 Bùi Thị Kim Thuý 18/03/2002 Thương mại quốc tế 43 TS. Trần Thị Thanh Diệu

6 4354011236 Trần Thị Kim Chung 28/06/2002 Thương mại quốc tế 43 TS. Nguyễn Thị Hạnh

7 4354011269 Nguyễn Thị Thanh Hằng 26/06/2002 Thương mại quốc tế 43 ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc

8 4354011415 Trần Thị Kim Thuỷ 28/06/2002 Thương mại quốc tế 43 TS. Nguyễn Thị Hạnh

9 4354011478 Nguyễn Thị Minh Ảnh 18/07/2002 Thương mại quốc tế 43 TS. Phạm Thị Thuý Hằng

10 4354011504 Nguyễn Minh Thư 23/06/2002 Thương mại quốc tế 43 TS. Phạm Thị Thuý Hằng

Bình Định , ngày 20 tháng 12 năm 2023

Trưởng Khoa

PGS. TS. Phạm Thị Bích Duyên
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